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CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
(Ban hành kèm theo quyết định số 897/ĐHHV-TTr,KT&ĐBCL

ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương)

1. Giới thiệu ngành đào tạo

- Trình độ đào tạo
    : Trung cấp
- Tên ngành đào tạo  : Giáo dục Mầm non (Primary education)
- Đối tượng học sinh: Trung học phổ thông hoặc tương đương, trung học cơ sở hoặc tương đương
- Thời gian đào tạo: 
+ Trung học phổ thông hoặc tương đương: 24 tháng

+ Trung học cơ sở hoặc tương đương: 36 tháng              

2. Yêu cầu về kiến thức: 
2.1. Kiến thức giáo dục đại cương

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, tâm lý giáo dục học phù hợp với chuyên ngành đào tạo để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, khả năng học tập đáp ứng yêu cầu của chuyên ngành được đào tạo.

- Tích hợp được những hiểu biết về đường lối chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, phát triển giáo dục để xây dựng mô hình, nội dung hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Áp dụng được các kiến thức cơ bản về Tâm lý học đại cương, Giáo dục học đại cương, âm nhạc, mỹ thuật,... trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.

2.2. Kiến thức cơ sở ngành

- Có hiểu biết cơ bản về hệ thống kiến thức khoa học giáo dục mầm non, các kiến thức về tâm lý, giáo dục học mầm non, đặc điểm phát triển của các lứa tuổi của trẻ mầm non, các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách của trẻ em ở lứa tuổi mầm non.

- Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học giáo dục mầm non trình độ trung cấp chuyên nghiệp để thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
- Có kiến thức về giáo dục đại cương để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mầm non.
- Áp dụng những kiến thức khoa học giáo dục mầm non vào việc tổ chức và đánh giá các hoạt động giáo dục các đối tượng trẻ khác nhau.
2.3. Kiến thức ngành

- Có kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non, bao gồm: hiểu biết cơ bản về đặc điểm tâm lý, sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non; có kiến thức về giáo dục mầm non bao gồm giáo dục hoà nhập trẻ tàn tật, khuyết tật; hiểu biết mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non; có kiến thức về đánh giá sự phát triển của trẻ. 

- Có kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non, bao gồm: hiểu biết về an toàn, phòng tránh và xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp ở trẻ; kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ; hiểu biết về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ; có kiến thức về một số bệnh thường gặp ở trẻ, cách phòng bệnh và xử lý ban đầu.

- Có kiến thức cơ sở chuyên ngành, bao gồm: kiến thức về phát triển thể chất; kiến thức về hoạt động vui chơi; kiến thức về tạo hình, âm nhạc và văn học; có kiến thức môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và phát triển ngôn ngữ.

- Có kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non, bao gồm: kiến thức về phương pháp phát triển thể chất cho trẻ; kiến thức về phương pháp phát triển tình cảm – xã hội và thẩm mỹ cho trẻ; có kiến thức về phương pháp tổ chức hoạt động chơi cho trẻ; kiến thức về phương pháp phát triển nhận thức và ngôn ngữ của trẻ.

- Có kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến giáo dục mầm non, bao gồm: hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội và giáo dục của địa phương nơi giáo viên công tác; kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống một số tệ nạn xã hội; kiến thức về sử dụng một số phương tiện nghe nhìn trong giáo dục.
2.4. Năng lực nghề nghiệp

- Có năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ ở độ tuổi mầm non.

- Có năng lực tiếp nhận, phân tích và vận dụng kiến thức khoa học giáo dục mầm non trong thực tiễn.

- Có khả năng làm thực hiện các công việc chăm sóc và giáo dục trẻ, có khả năng giao tiếp với trẻ em.
3. Yêu cầu về kỹ năng 

3.1. Kỹ năng cứng 
- Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ, bao gồm: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo năm học thể hiện mục tiêu và nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ của lớp mình phụ trách; lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo tháng, tuần; lập kế hoạch hoạt động một ngày theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực của trẻ; lập kế hoạch phối hợp với cha mẹ của trẻ để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ. 

- Kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho trẻ, bao gồm: biết tổ chức môi trường nhóm, lớp đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ; biết tổ chức giấc ngủ, bữa ăn đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ; biết hướng dẫn trẻ rèn luyện một số kỹ năng tự phục vụ; biết phòng tránh và xử trí ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp đối với trẻ.

- Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, bao gồm: biết tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ; biết tổ chức môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện của nhóm, lớp; biết sö dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi (kể cả đồ dùng, đồ chơi tự làm) và các nguyên vật liệu vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ; biết quan sát, đánh giá trẻ và có phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp.

- Kỹ năng quản lý lớp học, bao gồm: đảm bảo an toàn cho trẻ; xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý nhóm, lớp gắn với kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; quản lý và sử dụng có hiệu quả hồ sơ, sổ sách cá nhân, nhóm, lớp; sắp xếp, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm của trẻ phù hợp với mục đích chăm sóc, giáo dục.
3.2. Kỹ năng mềm  
- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm.

- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp một cách chân tình, cởi mở, thẳng thắn.
- Gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ.
- Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng trên tinh thần hợp tác, chia sẻ.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A
- Tin học: Trình độ A
4. Yêu cầu về thái độ

4.1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân:

- Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc; có ý thức, trách nhiệm công dân, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng sáng tạo đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước vào việc giáo dục trẻ.

- Thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người giáo viên, có tinh thần yêu nghề, say mê, tận tuỵ với công việc; yêu trẻ, tôn trọng trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao với trẻ; có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, nêu gương tốt cho trẻ; đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn; 
 - Có ý thức vận động cộng đồng và gia đình trẻ tham gia vào xây dựng nhà trường, giáo dục trẻ, thực hiện xã hội hoá giáo dục; có ý thức rèn luyện bản thân, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thích ứng trước biến đổi của xã hội và của ngành Giáo dục Mầm non.

4.2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ:

- Chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động, bao gồm: chấp hành quy định của ngành, quy định của nhà trường; tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện nội quy hoạt động của nhà trường; thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chấp hành kỷ luật lao động, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhóm lớp được phân công. 

- Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp, bao gồm: sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, người dân tín nhiệm và trẻ yêu quý; tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, khoẻ mạnh và thường xuyên rèn luyện sức khoẻ; không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, trong chăm sóc, giáo dục trẻ; không vi phạm các quy định về các hành vi nhà giáo không được làm.
- Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ với đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân và trẻ, bao gồm: trung thực trong báo cáo kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công; đoàn kết với mọi thành viên trong trường; có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; có thái độ đúng mực và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cha mẹ trẻ em; chăm sóc, giáo dục trẻ bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo.
5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học đảm nhận được các công việc liên quan đến ngành sư phạm mầm non như: giáo viên mầm non và các công việc khác phù hợp trong ngành giáo dục.
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ cao đẳng, đại học ngành Giáo dục Mầm non, Quản lí Giáo dục.                                                                   

- Tham dự các khóa học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ cho công tác giáo dục và chăm sóc trẻ em.
7. Các chương trình, tài liệu mà nhà trường tham khảo
1. Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Ban hành theo quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Giáo dục mầm non trình độ Đại học.  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

3. Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Giáo dục mầm non trình độ Đại học. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng. Trường Đại học Hồng Đức.

5. Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng. Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.
6. Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học. Trường Đại học Hùng Vương.
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